
SỞ Y TẾ BẮC NINH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TTKSBT-TCHC 

V/v Đề nghị báo giá In ấn tài liệu và biểu 

mẫu năm 2026 

 

Bắc Ninh, ngày      tháng      năm 2026 

  

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ trên toàn quốc 

 Căn cứ Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu; 

Căn cứ Quyết định số 93/ KH-TTKSBT ngày 04/02/2026 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2026 các 

khoa/phòng trực thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh; 

Căn cứ Quyết định số  240   /QĐ-TTKSBT ngày 03/04/2026 về việc phê duyệt 

danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật Nội dung mua sắm: In ấn tài liệu và biểu mẫu 

năm 2026. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  Bắc Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho hoạt động In ấn tài liệu 

và biểu mẫu năm 2026.  

Đề nghị tổ chức, cá nhân có năng lực thực hiện báo giá cho Trung tâm, cụ thể 

như sau: 

  1. Danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật: theo mẫu báo giá đính kèm. 

  2. Giá đã bao gồm thuế và toàn bộ chi phí liên quan. 

  3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

+ Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh bằng văn 

bản giấy có đầy đủ chữ ký và đóng dấu của nhà cung cấp. (theo  mẫu bảng báo giá 

đính kèm).  

Địa chỉ:Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh cơ sở 2:  Đường Nguyễn 

Quyền – Phường Võ Cường– Tỉnh Bắc Ninh.  

+ Nhận qua email: Bản scan PDF đầy đủ chữ ký và đóng dấu của nhà cung 

cấp về địa chỉ email ttksbtsoytebn@gmail.com  

4. Thời hạn báo giá: Chậm nhất đến hết ngày 13/04/2026.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.  

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Hà Thị Hoa, phòng  Tổ chức hành chính, SĐT: 

0987.064.794. 

 

mailto:ttksbtsoytebn@gmail.com


 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- BGĐ(b/c); 
- Cổng TTĐT SYT, CDC; 
- Các khoa, phòng; 
- Lưu: VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ngô Thị Xuân 



MẪU BẢNG CHÀO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số     / TTKSBT-TCHC ngày       tháng       năm 2026) 

Tên đơn vị: ....................................... 

Địa chỉ: ............................................... 

Mã số thuế: ............................................ 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh 

Công ty......(ghi tên tổ chức báo giá) trân trọng gửi tới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh báo giá danh 

mục hàng hóa, dịch vụ chi tiết như sau: 

STT 
Danh mục hàng hóa 

dịch vụ 
Quy cách kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

 

Đơn giá 

 

Thành tiền 

1 

Phiếu điều tra đánh giá 

tình trạng dinh dưỡng 

bà mẹ và trẻ em năm 

2026 

Giấy in A4 định lượng 

70gsm, in đen trắng 2 mặt. 

Số trang 5 trang/ phiếu 

Phiếu 

 

1530 

 

  

2 

Chứng nhận lớp tập 

huấn "An toàn sinh học 

tại phòng xét nghiệm 

an toàn sinh học cấp II" 

Bìa trắng khổ A4, định 

lượng: 160 gsm. In màu 1 

mặt. 

Tờ 

 

20 

 

  

3 
Sổ khám bệnh A3  

 

Giấy in A3 định lượng 

70gsm, in đen trắng 2 mặt, 

100 trang/ quyển, bìa 

xanh, đóng quyển. 

Quyển 

 
6 

  



4 

Sổ xét nghiệm A4 

ngang  

 

Giấy in A4 định lượng 

70gsm, in đen trắng 2 mặt, 

100 trang/ quyển, bìa 

xanh, đóng quyển. 

Quyển 

 
6 

  

5 
Phiếu xét nghiệm tế 

bào cổ tử cung  

Giấy in A5 định lượng 

70gsm, in đen trắng 1 mặt. 

Tờ 

 

1200 

 

  

6 Đơn thuốc  
Giấy in A5 định lượng 

70gsm, in đen trắng 1 mặt 

Tờ 

 

1200 

 

  

7 

Phiếu điều tra lớp tập 

huấn Điều tra giám sát 

trọng điểm kết hợp 

lồng ghép hành vi 

HSS+ trên nhóm 

NCMT, PNBD, MSM 

Giấy in A4 định lượng 

70gsm, in đen trắng 2 mặt, 

7 trang/ phiếu 

 

Phiếu 

 

600 

 

  

8 
Phiếu điều tra PC sốt 

rét 

Giấy in A4 định lượng 

70gsm, in đen trắng 2 mặt, 

04 trang/ phiếu 

phiếu 

 

1300 

 

  

9 

Tài liệu tập huấn Nâng 

cao năng lực đội ngũ 

làm công tác quản lý, 

khám sức khoẻ người 

cao tuổi các cấp 

Giấy in A4 định lượng 

70gsm, in đen trắng 2 mặt 

, bìa xanh, đóng quyển, 35 

trang/quyển 

 

Quyển 
320 

 

  



10 

Phiếu sàng lọc nguy cơ 

sức khỏe do uống rượu 

bia  

Giấy in A4 định lượng 

70gsm, in đen trắng 2 mặt; 

4 trang/ bộ 

bộ 

 

13.500 

 

  

11 
Chứng chỉ An toàn 

tiêm chủng 

Bìa trắng khổ A4 định 

lượng: 160 gsm, in màu 1 

mặt 

Tờ 

 

482 

 

  

12 

Sổ theo dõi chất thải y 

tế bàn giao khoa/phòng 

 

Kích thước sổ: 10,5 cm x 

30 cm, đóng gáy, bế xẻ 

giữa. 

In 01 mặt, màu đen 

Số lượng 100 tờ / quyển, 

nội dung các trang giống 

nhau 

Định lượng giấy 70 gsm 

Bìa màu xanh, in màu đen 

Quyển 

 

32 

 

  

13 
Sổ giao nhận đồ vải 

 

Kích thước 10,5 cm x 29,5 

cm, đóng gáy, bế xẻ giữa. 

In 01 mặt, in màu đen 

Số lượng: 100 tờ / quyển, 

nội dung các trang giống 

nhau 

Định lượng giấy 70 gsm. 

Bìa màu xanh in màu đen 

Quyển 

 

10 

 

  

14 Sổ giao nhận dụng cụ Kích thước 10,5 cm x 29,5 

cm, đóng gáy, bế xẻ giữa. 
Quyển 10   



  In 01 mặt, in màu đen 

 Số lượng: 100 tờ / quyển, 

nội dung các trang giống 

nhau 

 Định lượng giấy 70 gsm 

 Bìa màu xanh in màu đen 

  

15 

Bìa Bệnh Án 

methadone 

 

Bìa màu vàng , khổ A4, 

định lượng giấy 160 gsm, 

in 1 mặt màu đen, có 20 

gáy đính bên trong 

cái 

 

650 

 

  

16 
Bìa bệnh án ngoại trú 

 

Bìa cứng màu ghi , khổ 

A4, định lượng giấy 160 

gsm, in 1 mặt có 10 đính 

gáy bên trong 

          

1.600  

 

5.500 

 

  

17 Phơi vàng 
Tờ bìa A4 màu vàng, định 

lượng 160g/m2  in hai mặt 

Tờ 

 

3.300 

 

  

18 
Phong bì cơ quan cỡ 

nhỏ 

Khổ giấy 12 x 22 (cm), 

chất liệu giấy OP250 

Cái 

 

2.150 

 

  

19 
Phong bì cơ quan cỡ 

trung 

Khổ giấy 16 x 23 (cm), 

chất liệu giấy OP250 

Cái 

 

2.150 

 

  



20 
Vé gửi xe máy 

 

Kích thước 5 x 14 (cm), 

ghim cạnh, bế xé giữa, 100 

tờ/ quyển, bìa phô tô, đóng 

số seri 2 bên 

Quyển 

 
50 

  

21 
Vé gửi xe đạp 

 

Kích thước 5 x 14 (cm), 

ghim cạnh, bế xé giữa, 100 

tờ/ quyển, bìa phô tô, đóng 

số seri 2 bên 

Quyển 

 

30 

 

  

22 
Vé gửi ô tô 

 

Kích thước 5 x 14 (cm), 

ghim cạnh, bế xé giữa, 100 

tờ/ quyển, bìa phô tô, đóng 

số seri 2 bên 

Quyển 

 

25 

 

  

23 

Sổ Y bạ 

(khám bệnh) 

 

Bìa catton, màu trắng, 

Định lượng bìa:160gsm, 

khổA4 gấp đôi, định 

lượng ruột sổ 70gsm 

In theo mẫu 

Quyển 

 

7.000 

 

  

24 

Phiếu tư vấn trong quá 

trình điều trị 

Methadone 

Khổ A3, định lượng giấy 

70 gsm, in 2 mặt, màu mực 

đen. 

Tờ 

 

2.000 

 

  

25 
Tem niêm phong 

 

Tem vỡ dán xuống không 

bóc được lên và nếu bóc 

con tem sẽ bị vỡ. KT: 1,5x 

5cm 

chiếc 

 

5.000 

 

  



26 

Phiếu tiêm chủng cá 

nhân 

 

Khổ giấy A5 

 In 1 mặt 

 Bìa cứng, định lượng 160 

gsm 

 (Mẫu theo thiết kế phòng 

tiêm) 

Tờ 

 

6.000 

 

  

27 
Sổ tiêm chủng cá nhân 

 

Khổ giấy A5  

 In hai mặt 

 In đen trắng,  

 Số trang ruột: 14 trang, 

định lượng ruột sổ 70gsm 

nội dung các trang khác 

nhau 

 Bìa màu định lượng 160 

gsm 

 (Mẫu theo thiết kế phòng 

tiêm) 

Quyển 

 

4.000 

 

  

 Tổng cộng      

Số tiền bằng chữ: …………………………………………….. 

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan. 

 - Báo giá có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày  

....., ngày         tháng          năm 2026 

Người báo giá 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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